
STT ID HỌ VÀ TÊN KHỐI LỚP 
ĐIỂM CẤP 

TRƯỜNG

THỜI 

GIAN

1 12816735 Nguyễn Minh Trang KHỐI 1 1A4 280 1739

2 12816492 Đỗ Minh Đức KHỐI 1 1A4 275 1057

3 12867786 Phạm Quang Anh KHỐI 1 1A4 275 1371

4 12825538 Nguyễn Gia Vinh KHỐI 1 1A3 275 1549

5 12812465 Nguyễn Minh Khôi KHỐI 1 1A1 275 2195

6 12905640 Trung Nhật Đức KHỐI 1 1A2 270 749

7 12903815 Nguyễn Hoàng Nam KHỐI 1 1A2 265 1507

8 12832573 Mai Phúc Lâm KHỐI 1 1A4 265 1585

9 12815268 Phạm Hoàng Mai KHỐI 1 1A1 265 1749

10 12827466 Bùi Bảo Trang KHỐI 1 1A4 265 11896

11 12812437 Nguyễn Phương Vy KHỐI 1 1A4 260 1616

12 12812765 Công Quỳnh Ngân KHỐI 1 1A1 260 1881

13 12819778 Phạm Hải Băng KHỐI 1 1A1 260 2011

14 12819983 Đoàn Hà Vy KHỐI 1 1A1 260 2013

15 12818067 Nguyễn Mai Chi KHỐI 1 1A1 255 1305

16 12818324 Trần Thuỳ Dương KHỐI 1 1A3 255 2088

17 12825566 Lê Thanh Mai KHỐI 1 1A2 250 1292

18 12811505 Trần Lê Bảo Ngọc KHỐI 1 1A1 245 865
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